
 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, vật tư y tế. 

Căn cứ Luật đấu thầu 90/2025/QH15 ngày 01/07/2025 của Quốc hội, được sửa 

đổi bổ sung tại Luật đấu thầu 22/2023/QH15;  

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá cung cấp 

danh mục thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng tại Cơ 

sở. 

 Vậy kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, vật tư y tế quan tâm 

báo giá mời báo giá thuốc và vật tư y tế theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo. Chi tiết đề 

nghị báo giá như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh (địa chỉ: Số 

185 đường Giáp Hải – Phường Bắc Giang - tỉnh Bắc Ninh).  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.  

- Họ và tên: Nguyễn Minh Quyền 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Y tế - PHCN của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 

Bắc Ninh.  

- Số điện thoại: 0977033917 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Hành chính Tổng hợp 

thuộc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh – Tại Ngõ 185, đường Giáp Hải, Phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.  

- Nhận qua email: csbtxhth.syt@bacninh.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25 tháng 12 năm 2025 đến trước 16h 30 

phút ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH  
CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:         /CSBTXHTH-YTPHCN 

V/v mời báo giá cung cấp danh mục 

thuốc và vật tư y tế 

Bắc Ninh, ngày     tháng 12 năm 2025 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thuốc và vật tư y tế đề nghị báo giá như sau: 

TT Mặt hàng Nơi sx ĐVT Số lượng 

1 Alphachimotripsin vỉ/10 viên Mediplantex viên 6.000 

2 Cephalecin 500mg H/100v Mekophar viên 2.500 

3 Amoxcilin 500mg H/100v Mekophar viên 2.500 

4 Sorbitol h/25 gói Hà Nội gói 100 

5 Hoạt huyết dưỡng não Traphaco viên 1.500 

6 Boganic Forte H/50v Traphaco viên 900 

7 Yumagel H/20 gói Hàn Quốc gói 300 

8 Enalapril 5mg h/30 viên Stella viên 2.500 

9 Amlodipin 5mg h/100v Vidiphar viên 2.500 

10 Augbactam 625 h/10v Mekophar viên 100 

11 Decolzen vỉ/20viên Hà Nội viên 500 

12 Clopheniramine 4mg H/100v Mekophar viên 3.000 

13 Nước muối sinh lý 500ml Ngân Hà chai 200 

14 Paracetamol 500mg H/100v Quảng Bình viên 1.000 

15 Stugeron 25mg h/250 viên Thái Lan viên 500 

16 Diclofenac H/100v Hậu Giang viên 300 

17 Cimetidin 200mg H/100v Ấn Độ viên 500 

18 Cefixim ( Mactaxim) 100mg Ấn Độ viên 2000 

19 Natri clorid 0,9% 10ml Hải Phòng lọ 100 

20 Colydexa 5ml Hà Nội lọ 50 

21 Terpin cophan Mekophar viên 500 

22 Bổ phế ngậm TW3 viên 288 

23 Salonpas Hitamitsu gói 20 

24 Silkeron 10g Phil tuýt 20 

25 Metronidazol 250mg Hà Tây viên 200 

26 Băng dính zilgo 102 Trung Quốc hộp 10 

27 Becberin 100mg DP 120 viên 500 

28 Piracetam 400mg Ấn Độ viên 500 

29 Philatop new H/20 ống Đại Uy ống 1000 

30 Bidisubtilis H/40 gói Bình Định gói 400 

31 Vitamin 3B PV H/100v Phúc Vinh viên 1000 

32 Yomum kid H/20 ống  Biopro ống 2500 
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TT Mặt hàng Nơi sx ĐVT Số lượng 

33 Livemax H/30 viên Đức viên 1000 

34 Cefixim 200 mg (Mactaxim) Ấn Độ      viên 5000 

35 Hamet Hậu giang gói 200 

36 Mebendazol 500 mg TW 1 viên 300 

37 Eganin 200mg H/60v Hàn Quốc viên 2000 

38 Que đè lưỡi gỗ Tanaphar que 500 

39 Naphacolgyl  viên 500 

40 Hoạt huyết nhất nhất Nhất nhất viên 1000 

41 Coversyl 5mg  viên 900 

42 Bổ phế Nam Hà Nam hà chai 50 

43 Bông Y tế Bạch Tuyết Gói 100 

44 Gạc Y tế Việt mỹ Miếng 500 

45 Băng cuộn Việt ý Cuộn 200 

46 Cerebrolysin 10ml h/5 ống  Đức      ống  20 

47 Xịt bỏng Pathenol Ba lan Lọ 10 

48 Canxi H/60v Tipaco viên 2000 

49 Kalium 500mg Đức viên 200 

50 Azotel STADA viên 2800 

51 Trà gừng TPC gói 200 

52 Salonsip NHật túi 30 

53 Koligin D h/60v Hàn quốc viên 300 

54 Scanneuron h/100v Stella viên 2000 

55 Acyclovir Cream 5g DP 120 tuýp 50 

56 Medrol 4 Hậu giang viên 400 

57 Khẩu trang y tế Thông chắc cái 2000 

58 Coldi B 15ml Nam hà Lọ 30 

59 Ventolin 100mcg Thụy sỹ Hộp 5 

60 Bơm tiêm 20ml Vinahancook cái 50 

61 Bột bù bước điện giải Orezol Đại y gói 200 

62 Cồn 90 độ 500ml Ngân hà chai 20 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa thuốc, vật tư y tế được bàn giao, nghiệm thu tại 

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Giá trị thanh toán: Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần 

thanh toán là nhiều lần theo từng lần nghiệm thu và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng 

từ, hóa đơn hợp lệ theo quy định. 

- Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 30 ngày kể từ 

khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ 

theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp 

đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng 

mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan gồm: Catalog hoặc tài liệu của hàng hóa, thuốc….  

- Chứng nhận nguồn gốc thuốc;  

- Đăng ký kinh doanh. 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày tính 

đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các Đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ quan tâm báo giá./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh; 

- BBT Website Sở Y tế Bắc Ninh; 

- Lãnh đạo Cơ sở BTXHTH; 

- Lưu: VT, HCTH, YTPHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thu Thủy 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thư mời báo giá số        /CSBTXHTH-YT-PHCN ngày     /12/2025 của Cơ sở Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh) 
 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA, THUỐC VẬT TƯ Y TẾ 

Kính gửi: Cơ sở Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện 

kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục đề nghị báo giá theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ danh mục tài sản, hàng hóa, theo đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá chi tiết như sau: 

STT Danh mục Yêu cầu 

Ký mã 

hiệu, xuất 

xứ (nếu có) 

ĐVT 

Số 

lượng/ 

01 tháng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         
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Tổng giá trị thành tiền   
 

Bằng chữ   
 

 

*Ghi chú : 

1. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí quản lý, các loại thuế, phí khác và toàn bộ chi phí lắp đặt, bàn giao, nghiệm 

thu, hướng dẫn sử dụng tại địa điểm sử dụng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

             Chúng tôi cam kết: 

3. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

4. Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

5. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
  ……ngày ……  tháng        năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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